ĐƠN VỊ …………………………………………….


Mẫu số 1

CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2021

Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh

Các cơ quan chuyên môn và các đơn vị của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn căn cứ vào kết quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực đối với địa phương năm 2021 chấm điểm đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh với thang điểm 100 và gửi về Hội đồng TĐKT huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021.

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	SỐ ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Công an tỉnh
	
	

	2
	Ban chỉ huy quân sự tỉnh
	
	

	3
	Bộ đội Biên phòng tỉnh
	
	

	4
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
	
	

	5
	Tòa án nhân dân tỉnh
	
	

	6
	Cục thi hành án dân sự tỉnh
	
	

	7
	Sở Nội vụ
	
	

	8
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	
	

	9
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	
	

	10
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
	
	

	11
	Sở Tài chính
	
	

	12
	Thanh tra tỉnh
	
	

	13
	Sở Tư pháp
	
	

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
	
	

	15
	Sở Công Thương
	
	

	16
	Sở Giao thông vân tải
	
	

	17
	Sở Xây dựng
	
	

	18
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	19
	Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh
	
	

	20
	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định
	
	

	21
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	

	22
	Sở Văn hoá , Thể thao và Du lịch
	
	

	23
	Sở Y tế
	
	

	24
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội
	
	

	25
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	26
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	27
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	
	



	
	……., ngày……. tháng…….. năm 2021

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







































ĐƠN VỊ …………………………………………….


Mẫu số 2

CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2021

Đối với các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ,

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Đề nghị các cơ quan Ban Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị căn cứ vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực năm 2021 chấm điểm đối với các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với thang điểm 100 và gửi về Hội đồng TĐKT huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021.

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	SỐ ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Văn phòng Tỉnh ủy
	
	

	2
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	
	

	3
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	
	

	4
	Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
	
	

	5
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	
	

	6
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	
	

	
	Trường Chính trị Trường Chinh
	
	

	7
	Báo Nam Định
	
	

	8
	Ủy ban MTTQ tỉnh
	
	

	9
	Liên đoàn lao động tỉnh
	
	

	10
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	
	

	11
	Hội Nông dân tỉnh
	
	

	12
	Hội Cựu chiến binh tỉnh
	
	

	13
	Đoàn thanh niên tỉnh
	
	


	
	……., ngày……. tháng…….. năm 2021

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







	ĐƠN VỊ……………………….………..……..
	 (
Mẫu số 3
)	

	
	


CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2021
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực quản lý ngành chuyên môn.  Các cơ quan chấm điểm cho các xã, thị trấn năm 2021 với thang điểm 100 và và gửi về Hội đồng TĐKT huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021 :
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	MỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Xã Xuân Châu
	
	
	

	2
	Xã Xuân Thượng
	
	
	

	3
	Xã Xuân Hồng
	
	
	

	4
	Xã Xuân Thủy
	
	
	

	5
	Xã Xuân Ngọc
	
	
	

	6
	Xã Xuân Bắc
	
	
	

	7
	Xã Xuân Phương
	
	
	

	8
	Xã Xuân Phong
	
	
	

	9
	Xã Xuân Thành
	
	
	

	10
	Xã Xuân Tân
	
	
	

	11
	Xã Xuân Phú
	
	
	

	12
	Xã Thọ Nghiệp
	
	
	

	13
	Xã Xuân Trung
	
	
	

	14
	Xã Xuân Vinh
	
	
	

	15
	Xã Xuân Kiên
	
	
	

	16
	Xã Xuân Tiến
	
	
	

	17
	Xã Xuân Ninh
	
	
	

	18
	Xã Xuân Đài
	
	
	

	19
	Xã Xuân Hòa
	
	
	

	20
	TT Xuân Trường
	
	
	


                                                                              
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)




	
	ĐƠN VỊ……………………….………..……..
	 (
Mẫu số 
4
)	

	
	


CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐÓI VỚI
 KHỐI ĐẢNG, MTTQ, ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN NĂM 2021
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của  các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc tham mưu, chỉ đạo , hướng dẫn cơ sở.  Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn chấm điểm thi đua cho các  cơ quan khối Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân năm 2021 với thang điểm 100 và và gửi về Hội đồng TĐKT huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021:
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	MỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Văn phòng Huyện ủy
	
	
	

	2
	Ban Tổ chức
	
	
	

	3
	Ủy ban MTTQ
	
	
	

	4
	Ban Dân Vận
	
	
	

	5
	Ban Tuyên giáo
	
	
	

	6
	Ủy ban Kiểm tra
	
	
	

	7
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	
	
	

	8
	Đoàn thanh niên CSHCM
	
	
	

	9
	Hội Nông Dân
	
	
	

	10
	Hội Cựu Chiến Binh
	
	
	

	11
	Hội Chữ thập đỏ
	
	
	

	12
	Liên đoàn lao động
	
	
	

	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và đóng dấu)








	
	ĐƠN VỊ……………………….………..……..
	 (
Mẫu số 
5
)	

	
	


CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI
 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI HC-SCNN  NĂM 2021
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của  các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở.  Các xã, thị trấn chấm điểm thi đua cho các  cơ quan thuộc UBND huyện với thang điểm 100 và và gửi về Hội đồng TĐKT huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 05/12/2021:

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
	MỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
	GHI CHÚ

	1
	Văn phòng HĐND- UBND huyện
	
	
	

	2
	Phòng TN-MT
	
	
	

	3
	Phòng TC- KH
	
	
	

	4
	Phòng Nội vụ
	
	
	

	5
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	
	
	

	6
	Phòng NN&PTNT
	
	
	

	7
	Phòng Văn hóa - TT
	
	
	

	8
	Phòng LĐ-TB&XH
	
	
	

	9
	Phòng Giáo dục – Đào tạo
	
	
	

	10
	Phòng  Y tế
	
	
	

	11
	Phòng Tư pháp
	
	
	

	12
	Thanh tra huyện
	
	
	

	13
	Trung tâm VH- TT- Thể thao
	
	
	

	14
	Trung tâm GDNN- GDTX
	
	
	

	15
	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
	
	
	

	16
	Ban Quản lý dự án 
	
	
	

	
	                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                  (Ký và đóng dấu)







	ĐƠN VỊ……………………….………..……..
	 (
Mẫu số 
6
)	
Biểu đánh giá của các cơ quan chuyên môn về mức độ chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn

	STT
	ĐƠN VỊ
	Ý kiến đánh giá của các cơ quan chuyên môn liên quan đối với các doanh nghiệp
	Ghi chú

	1
	Công ty CP Thanh Bằng
	
	

	2
	Công ty CP đóng tàu Hoàng Phong
	
	

	3
	Công ty TNHH Long Hải
	
	

	4
	Công ty CP Bia ong Xuân Thủy
	
	

	5
	Công CP XD Vận tải Trường Tân
	
	

	6
	CN Công ty CP XNK thủy sản HN
	
	

	7
	Công ty TNHH Đông Nam
	
	

	8
	Công ty TNHH Anh Khoa
	
	

	9
	HTX Vận tải Hồng Tiến
	
	

	10
	Công ty TNHH cơ khí Đình Mộc
	
	

	11
	Công ty TNHH chế tạo điện cơ AXUZU
	
	

	12
	Công ty TNHH XD Việt Cường
	
	

	13
	C. ty CP TM &VT Tấn Hưng
	
	

	14
	Công ty TNHH Tân Thiên Phú
	
	

	15
	Công ty CPXD CK TBTL Xuân Thủy
	
	

	16
	Công TNHH Toản Chung
	
	

	17
	DNTN Tân Việt
	
	

	18
	Công ty TNHH An Thuận Phát
	
	

	19
	Công ty CP Trường Tiến
	
	

	20
	Công ty CP xây lắp điện Xuân Trường
	
	

	21
	Công ty VTB Quang Vinh
	
	

	22
	Công ty cơ khí Việt Anh
	
	

	23
	Công ty CPXD và vận tải Thành Sơn
	
	

	24
	Công ty Cổ phấn Minh Sơn
	
	

	25
	Công ty CP Hoàng Vinh
	
	

	26
	Công ty Cổ phần Xuân Trường 2
	
	

	27
	Công ty TNHH cơ khí Nhật Hoàng
	
	

	28
	Công ty TNHH cơ khí Nhật Tân
	
	

	29
	Công ty CP VLXD Xuân Châu
	
	

	30
	Công ty CP VLXD Hồng Việt
	
	

	31
	Công ty CPTMXD Xuân Hương
	
	

	32
	Công ty TNHH Trung Thạch
	
	

	34
	………………………………..
	
	

	35
	………………………………………
	
	

	36
	…………………………………………
	
	

	37
	
	
	

	38
	
	
	

	39
	
	
	



	 Đề nghị các đơn vị bổ sung tên các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện vào biểu đánh giá
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



